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MỞ ĐẦU 

 

1. Tính cấp thiết của việc nghiên cứu đề tài 

Trong bối cảnh hội nhập công nghiệp hóa, hiện đại hóa toàn cầu, 

một doanh nghiệp không tự mình thực hiện hết các công đoạn của khâu 

sản xuất ; họ chỉ thực hiện một số công đoạn then chốt và giao lại cho 

một hoặc nhiều doanh nghiệp khác thực hiện nốt phần còn lại cho đến 

khi hoàn thành sản phẩm là xu hướng chung của thế giới hiện nay. 

Trong đó, Việt Nam được đáng giá là một xưởng gia công lớn của khu 

vực và trên thế giới. Theo một báo cáo về dịch vụ gia công hàng hóa với 

nước ngoài được Tổng cục thống kê Việt Nam công bố ngày 19/9/2017 

cho thấy, hầu như các doanh nghiệp Việt Nam chủ yếu đi gia công thuê 

cho các doanh nghiệp nước ngoài và chỉ hưởng được một phần nhỏ từ 

phí gia công. Tổng phí gia công các doanh nghiệp Việt Nam thu được từ 

hoạt động nhận gia công, lắp ráp hàng hóa cho nước ngoài năm 2016 

được báo cáo là 8,6 tỷ USD. Những ngành sản xuất mang lại nhiều kim 

ngạch cho Việt Nam được thuộc nhóm gia công, lắp ráp như điện thoại, 

máy tính, dệt may, da giày
1
, v.v…điều này mang lại cho nền kinh tế Việt 

Nam những tác động tích cực song lại cho thấy sự yếu kém trong việc 

sản xuất hàng hóa của Việt Nam. 

Qua thực trạng trên cho thấy việc nghiên cứu về hợp đồng gia công 

dưới góc độ pháp luật là rất cần thiết. Trước khi tiến hành gia công đòi 

hỏi các bên phải giao kết một bản hợp đồng, gọi là hợp đồng gia công 

thương mại. Đây là cơ sở pháp lý vững chắc tránh phát sinh tranh chấp 

trong quá trình thực hiện. Theo quy định của pháp luật Việt Nam hiện 

nay, hợp đồng gia công thương mại được quy định bởi Bộ luật dân sự, 

Luật thương mại và các văn bản hướng dẫn khác có liên quan. Khi 

những quy định này đi vào thực tiễn, tất nhiên sẽ không tránh khỏi 

những thiếu sót, bất cập. Khiến cho hiệu quả thực hiện không được như 

mong muốn. 

                                                
1
 Theo số liệu thống kê của Tổng cục Thống kê năm 2017. 
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Bên cạnh đó, khi tìm hiểu về tình hình nghiên cứu liên quan đến đề 

tài, tác giả nhận thấy có rất ít công trình nghiên cứu về hợp đồng gia 

công thương mại, nhất là ở cấp độ Luận văn thạc sĩ. Xuất phát từ những 

điều kiện thực tiễn và lý luận đó, tác giả quyết định chọn đề tài “Hợp 

đồng gia công thương mại theo pháp luật Việt Nam” làm Luận văn tốt 

nghiệp khóa 7 (2017- 2019) chuyên ngành Luật kinh tế, tại Đại học Luật 

Huế, phân hiệu Quảng Trị. 

2. Tình hình nghiên cứu liên quan đến đề tài 

Theo sự tìm hiểu của tác giả, hiện nay có rất ít công trình nghiên 

cứu về hợp đồng gia công thương mại dưới góc độ pháp luật, tuy nhiên 

có thể tìm thấy một số công trình nghiên cứu khác liên quan như: 

Luận án tiến sĩ “Trách nhiệm pháp lý do vi phạm hợp đồng thương 

mại ở Việt Nam hiện nay”, năm 2016 của tác giả Lê Thị Tuyết Hà tại 

Viện hàn lâm khoa học xã hội Việt Nam. Luận án tập trung nghiên giải 

quyết nội dung quy định của pháp luật Việt Nam về trách nhiệm do vi 

phạm hợp đồng thương mại; từ đó đưa ra các giải pháp về pháp luật và 

thực tiễn. 

Chuyên đề tốt nghiệp “Pháp luật về hợp đồng gia công; thực tiễn ký 

kết và thực hiện hợp đồng gia công tại Công ty cổ phần may Hưng Yên”, 

năm 2012 của tác giả Trần Thị Minh Chúc. Công trình nghiên cứu chủ 

yếu phân tích, làm sáng tỏ các quy định của Luật thương mại về hợp 

đồng gia công trên cơ sở áp dụng giải quyết thực tiễn tại Công ty cổ 

phần may Hưng Yên; từ đó đề xuất một số kiến nghị hoàn thiện pháp 

luật và nâng cao hiệu quả ký kết, thực hiện hợp đồng gia công tại Công 

ty cổ phần may Hưng Yên. 

Ngoài ra còn có một số công trình nghiên cứu liên quan được công 

bố trên các Tạp chí khoa học khác như: 

Bài viết “Giải quyết tranh chấp từ hợp đồng thương mại quốc tế 

thông qua các điều khoản đặc biệt của hợp đồng” của tác giả Bành 

Quốc Tuấn trên Tạp chí phát triển và hội nhập số 9 (19), tháng 4/2013. 

Chủ yếu luận giải các quy định của pháp luật về giải quyết tranh chấp 
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thương mại quốc tế bằng điều khoản đặc biệt trong hợp đồng đã giao 

kết. 

Bài viết “Bình luận về hợp đồng gia công theo Bộ luật dân sự 2015” 

của tác giả Đào Xuân Thủy trên Tạp chí Kinh tế đối ngoại, 2017. Chủ 

yếu tập trung trình bày những điểm mới về hợp đồng gia công trong Bộ 

luật Dân sự năm 2015 so với Bộ luật Dân sự năm 2005, qua đó đề cập 

một số vấn đề còn tồn tại của quy định về hợp đồng gia công. 

Mỗi công trình nghiên cứu là mỗi cách nhìn khác nhau về hợp đồng, 

đây là những tài liệu quý báu trong việc nghiên cứu đề tài Luận văn. Tuy 

nhiên, như đã trình bày, hiện nay có rất ít tác giả nghiên cứu về hợp 

đồng gia công thương mại. Điều này mang đến cho tác giả không ít 

thuận lợi cũng như khó khăn khi giải quyết đề tài “Hợp đồng gia công 

thương mại theo pháp luật Việt Nam”. 

3. Mục đích và nhiệm vụ nghiên cứu đề tài 

3.1. Mục đích nghiên cứu đề tài 

Luận văn có mục đích nghiên cứu pháp luật về hợp đồng gia công 

thương mại trên cơ sở giải quyết thực tiễn; từ đó đề xuất các giải pháp 

góp phần hoàn thiện pháp luật về hợp đồng gia công thương mại và nâng 

cao hiệu quả thực hiện các quy định này. 

3.2. Nhiệm vụ nghiên cứu đề tài 

Để đạt được mục đích nghiên cứu, Luận văn có các nhiệm vụ sau: 

- Hệ thống một cách khái quát các cơ sở lý luận về hợp đồng gia 

công thương mại. 

- Phân tích, so sánh các văn bản pháp luật, quy phạm pháp luật về 

hợp đồng gia công thương mại. 

- Tiến hành thống kê, đánh giá thực tiễn thực hiện pháp luật về hợp 

đồng gia công thương mại tại Việt Nam. 

- Đưa ra các giải pháp góp phần hoàn thiện pháp luật và nâng cao 

hiệu quả thực hiện pháp luật về hợp đồng gia công thương mại. 

4. Đối tƣợng và phạm vi nghiên cứu 

4.1. Đối tượng nghiên cứu 
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Luận văn đi sâu nghiên cứu các đối tượng sau: 

- Các văn bản quy phạm pháp luật chứa đựng quy định liên quan 

đến hợp đồng gia công thương mại như: Bộ luật dân sự, Luật thương 

mại, Luật trọng tài thương mại, v.v các văn bản hướng dẫn có liên quan. 

- Các công trình nghiên cứu những tác giả đi trước đã được công bố 

liên quan đến hợp đồng gia công thương mại như: Giáo trình, Kỷ yếu 

hội thảo, Sách, Báo, Luận án, Luận văn, v.v. 

- Các công bố, thống kê liên quan đến thực tiễn thực hiện pháp luật 

hợp đồng gia công thương mại tại Việt Nam giai đoạn từ năm 2016 đến 

năm 2018. 

4.2. Phạm vi nghiên cứu 

Luận văn có phạm vi nghiên cứu sau: 

- Không gian nghiên cứu: Luận văn nghiên cứu các vấn đề lý luận 

và thực tiễn về hợp đồng gia công thương mại trong khuôn khổ quy định 

của pháp luật Việt Nam. 

- Thời gian nghiên cứu: Từ năm 2016 đến năm 2018 

- Địa bàn nghiên cứu: Việt Nam 

5. Phƣơng pháp luận và phƣơng pháp nghiên cứu  

5.1. Phương pháp luận  

Luận văn sử dụng phương pháp luận duy vật biện chứng của chủ 

nghĩa Mác- Lênin trên cơ sở các quy định của pháp luật Việt Nam về 

hợp đồng gia công thương mại. 

5.2. Phương pháp nghiên cứu 

Luận văn sử dụng một số phương pháp nghiên sau: 

- Phương pháp hệ thống hóa lý thuyết được sử dụng trong Luận văn 

để làm sáng tỏ cơ sở khoa học về hợp đồng gia công thương mại. 

- Phương pháp tổng hợp, liệt kê được sử dụng trong Luận văn nhằm 

trình bày nội hàm pháp luật về hợp đồng gia công thương mại. 

- Phương pháp phân tích văn bản pháp luật và phân tích quy phạm 

pháp luật được sử dụng trong Luận văn để làm sáng tỏ các quy định của 

pháp luật Việt Nam về hợp đồng gia công thương mại. 
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- Phương pháp thống kê được sử dụng trong Luận văn nhằm làm rõ 

tình hình thực hiện pháp luật về hợp đồng gia công thương mại tại Việt 

Nam. 

- Luận văn còn kết hợp sử dụng các phương pháp nghiên cứu khác 

như: phương pháp so sánh; phương pháp đánh giá, bình luận; phương 

pháp quy nạp. 

6. Ý nghĩa khoa học và thực tiễn của Luận văn 

6.1. Ý nghĩa khoa học của Luận văn 

Luận văn hệ thống một cách khoa học các vấn đề lý luận về hợp 

đồng gia công thương mại. Trong đó, làm sáng tỏ một số vấn đề lý luận 

mới như: đặc trưng; phân loại; ý nghĩa của hợp đồng gia công thương 

mại. Đồng thời Luận văn đã phân tích được những ưu điểm, hạn chế 

trong quy định của pháp luật hợp đồng gia công thương mại hiện nay; từ 

đó đề xuất các giải pháp góp phần hoàn thiện pháp luật. 

6.2. Ý nghĩa thực tiễn của Luận văn 

Luận văn đã phân tích được những thành công và bất cập còn tồn tại 

trong quá trình thực hiện pháp luật hợp đồng gia công thương mại hiện 

nay; qua đó đề xuất cacd giải pháp nhằm khắc phục hạn chế, nâng cao 

hiệu quả thực tiễn trong thời gian tới. 

7. Bố cục Luận văn 

Luận văn gồm có phần mở đầu, nội dung và tài liệu tham khảo. 

Trong đó, nội dung luận văn được chia thành ba chương như sau: 

Chương 1. Một số vấn đề lý luận về pháp luật hợp đồng gia công 

thương mại; 

Chương 2. Thực trạng pháp luật và thực tiễn thực hiện pháp luật về 

hợp đồng gia công thương mại; 

Chương 3. Định hướng và các giải pháp hoàn thiện pháp luật, nâng 

cao hiệu quả thực hiện pháp luật về hợp đồng gia công thương mại. 
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CHƢƠNG 1 

MỘT SỐ VẤN ĐỀ LÝ LUẬN VỀ PHÁP LUẬT HỢP ĐỒNG  

GIA CÔNG THƢƠNG MẠI 

 

1.1. Khái quát chung về hợp đồng gia công thƣơng mại 

1.1.1. Khái niệm hợp đồng gia công thương mại 

Hợp đồng gia công thương mại là sự thỏa thuận giữa các bên, theo 

đó bên nhận gia công sử dụng một phần hoặc toàn bộ nguyên liệu, vật 

liệu của bên đặt gia công để thực hiện công việc để tạo ra sản phẩm theo 

yêu cầu của bên đặt gia công, bên đặt gia công nhận sản phẩm và trả tiền 

công. 

1.1.2. Đặc trưng của hợp đồng gia công thương mại 

Thứ nhất, bản chất của hợp đồng gia công thương mại mang đậm sự 

giao thoa giữa hợp đồng mua bán hành hóa và hợp đồng cung ứng dịch vụ 

Thứ hai, hợp đồng gia công thương mại là loại hợp đồng song vụ, 

mang tính đền bù ngang giá 

Thứ ba, đối tượng của hợp đồng gia công thương mại phải là vật 

được xác định theo yêu cầu 

Thứ tư, mục đích của hợp đồng gia công thương mại là khoản thù 

lao (tiền công) được hưởng  

1.1.3. Hình thức, phân loại hợp đồng gia công thương mại 

1.1.3.1. Hình thức hợp đồng gia công thương mại 

Hình thức của hợp đồng là cách thức biểu hiện ra bên ngoài những 

nội dung được thỏa thuận một cách thống nhất giữa các bên hợp đồng 

dưới một dạng vật chất hữu hình hoặc ít nhất có thể xác định được bởi 

một bên thứ ba khác. Theo đó, những điều khoản mà các bên đã cam kết 

thỏa thuận có thể được diễn đạt bằng lời nói, bằng hành vi cụ thể hoặc 

bằng bằng văn bản và các hình thức pháp lý tương đương
2
. 

1.1.3.2. Phân loại hợp đồng gia công thương mại 

Việc phân loại hợp đồng gia công thương mại có ý nghĩa quan trọng 

cả về mặt lý luận lẫn thực tiễn. Dựa vào những tiêu chí khác nhau, luận 

văn phân loại hợp đồng gia công thương mại cũng khác nhau. 
                                                
2
 Xem điều 119, Bộ luật dân sự 2015. 
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1.1.4. Vai trò của hợp đồng gia công thương mại 

Hợp đồng gia công thương mại có ý nghĩa hết sức quan trọng trong 

đời sống con người nói chung và trong lĩnh vực thương mại nói riêng, 

tác động sâu rộng đến nhiều đối tượng. 

Thứ nhất, hợp đồng gia công thương mại là cơ sở pháp lý để giải 

quyết khi phát sinh tranh chấp 

Thứ hai, hợp đồng gia công thương mại có ý nghĩa trong việc xây 

dựng uy tín, giúp các chủ thể tự tin hơn khi giao kết 

Thứ ba, hợp đồng gia công thương mại là công cụ giúp cho các 

thương nhân dễ dàng thâm nhập vào thị trường nước ngoài 

1.2. Pháp luật điều chỉnh về hợp đồng gia công thƣơng mại 

1.2.1. Nguồn luật điều chỉnh hợp đồng gia công thương mại 

Xung quanh khái niệm nguồn luật điều chỉnh vẫn còn nhiều cách 

giải thích khác nhau, có quan điểm cho rằng nguồn của pháp luật là tất 

cả các căn cứ được các chủ thể có thẩm quyền sử dụng làm cơ sở để xây 

dựng, ban hành, giải thích pháp luật cũng như để áp dụng vào việc giải 

quyết các vụ việc pháp lý xảy ra trong thực tế
3
. Hiện nay các nhà khoa 

học pháp lý thống nhất rằng nguồn của pháp luật là những yếu tố hay cơ 

sở để tạo nên hệ thống pháp luật. Nó bao gồm nguồn về nội dung và 

nguồn về hình thức. 

1.2.2. Nội dung pháp luật hợp đồng gia công thương mại 

1.2.2.1. Giao kết hợp đồng gia công thương mại 

Giao kết hợp đồng gia công thương mại là một quá trình mà trong 

đó các bên bày tỏ ý chí, nguyện vọng với nhau theo những nguyên tắc và 

trình tự nhất định để qua đó xác lập các quyền, nghĩa vụ bằng các thỏa 

thuận trong hợp đồng. Pháp luật điều chỉnh về giao kết hợp đồng gia 

công thương mại bao gồm các nội dung về chủ thể giao kết hợp đồng, đề 

nghị giao kết hợp đồng, chấp nhận đề nghị giao kết hợp đồng. 

1.2.2.2. Hiệu lực của hợp đồng gia công thương mại 

Quy định liên quan đến hiệu lực của hợp đồng gia công thương mại 

bao gồm các nội dung về: 

                                                
3
 Xem Nguyễn Thị Hồi, Về khái niệm nguồn của pháp luật, Tạp chí Luật học, số 2/2008, tr.29, tr.30. 
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Điều kiện có hiệu lực của hợp đồng gia công thương mại. Điều kiện 

có hiệu lực là khả năng làm phát sinh quyền và nghĩa vụ hợp đồng giữa 

các bên giao kết. Đây là yếu tố rất quan trọng khi xem xét tính hợp pháp 

của hợp đồng. Vì vậy, để đảm bảo tính thống nhất, pháp luật hiện hành 

quy định hợp đồng nói chung và hợp đồng gia công thương mại nói 

riêng chỉ phát sinh hiệu lực khi đáp ứng các điều kiện về mặt chủ thể, về 

mặt nội dung và hình thức hợp đồng
4
. Thời điểm có hiệu lực của hợp 

đồng gia công thương mại. 

1.2.2.3. Trách nhiệm pháp lý do vi phạm hợp đồng gia công thương 

mại 

Trách nhiệm pháp lý được hiểu là sự bắt buộc chủ thể vi phạm pháp 

luật phải gánh chịu những hậu quả pháp lý bất lợi, thể hiện ở mối quan 

hệ đặc biệt giữa nhà nước với chủ thể vi phạm pháp luật, được pháp luật 

xác lập và điều chỉnh, trong đó chủ thể vi phạm pháp luật bị áp dụng 

những biện pháp cưỡng chế được pháp luật quy định
5
. Như vậy chủ thể 

chịu trách nhiệm pháp lý bắt buộc phải áp dụng các biện pháp cưỡng chế 

hay nói cách khác là chế tài. 

1.2.2.4. Phương thức giải quyết tranh chấp phát sinh từ hợp đồng 

gia công thương mại 

Tranh chấp hợp đồng gia công thương mại đòi hỏi phải được giải 

quyết thỏa đáng bằng một hoặc nhiều phương thức chọn lựa phù hợp 

nhằm bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của các bên tranh chấp, vừa đảm 

bảo trật tự pháp luật và kỷ cương xã hội, giáo dục được ý thức tôn trọng 

pháp luật của công dân, góp phần chủ động ngăn ngừa các vi phạm hợp 

đồng khác có thể xảy ra trong tương lai. Do đó, Điều 317 Luật thương 

mại 2005 quy định các phương thức giải quyết tranh chấp áp dụng 

chung trong lĩnh vực thương mại gồm: “..thương lượng, hòa giải, trọng 

tài, tòa án,...”. 

  

                                                
4
 Xem điều 117, Bộ luật dân sự 2015. 

5
 Xem Trường đại học Luật Hà Nội, Giáo trình lý luận nhà nước và pháp luật, 2015, Nxb Công an nhân dân, tr.214. 
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1.3. Các yếu tố tác động đến pháp luật về hợp đồng gia công 

thƣơng mại 

1.3.1. Các yếu tố tác động đến nội dung pháp luật hợp đồng gia 

công thương mại 

Pháp luật hợp đồng gia công thương mại là sự giao thoa giữa pháp 

luật dân sự và pháp luật thương mại, chịu sự tác động mạnh mẽ của 

nhiều yếu tố khách quan lẫn chủ quan. 

1.3.2. Các yếu tố tác động đến hiệu quả thực hiện pháp luật hợp 

đồng gia công thương mại 

Trong quá trình thực hiện pháp luật hợp đồng gia công thương mại 

chịu sự ảnh hưởng của một số yếu tố như ý thức pháp luật, năng lực 

pháp luật. 

 

Tiểu kết Chƣơng 1 

Nhằm giải quyết các vấn đề lý luận của đề tài nghiên cứu, trong nội 

dung chương 1, Luận văn đã hoàn thành: 

Một là, hệ thống hóa một cách đầy đủ các vấn đề lý luận về hợp 

đồng gia công thương mại như: khái niệm, đặc điểm, hình thức, phân 

loại, ý nghĩa của hợp đồng. Góp phần làm phong phú thêm cơ sở khoa 

học nghiên cứu của đối tượng này. 

Hai là, làm rõ cấu trúc pháp luật của hợp đồng gia công thương mại 

qua các khía cạnh quy định về giao kết hợp đồng; hiệu lực của hợp 

đồng; các chế tài xử lý vi phạm và phương thức giải quyết tranh chấp 

hợp đồng. Đây là những nội dung quan trọng mà Luận văn sẽ tiếp tục đi 

sâu nghiên cứu ở chương 2. 

Ba là, đi sâu phân tích các yếu tố tác động đến nội dung pháp luật 

và các yếu tố tác động đến hiện quả thực hiện pháp luật về hợp đồng gia 

công thương mại. 
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CHƢƠNG 2 

THỰC TRẠNG PHÁP LUẬT VÀ THỰC TIỄN THỰC HIỆN 

PHÁP LUẬT HỢP ĐỒNG GIA CÔNG THƢƠNG MẠI 

 

2.1. Thực trạng pháp luật hợp đồng gia công thƣơng mại 

2.1.1. Giao kết hợp đồng gia công thương mại 

2.1.1.1. Quyền và nghĩa vụ của các bên giao kết hợp đồng gia công 

thương mại 

Chủ thể giao kết hợp đồng gia công thương mại tương đối đa dạng, 

có thể là cá nhân hoặc tổ chức nhưng phải có ít nhất một bên tham gia là 

thương nhân. Giữa các chủ thể hình thành mối quan hệ đối ứng với vai 

trò khác nhau trong hợp đồng, một bên đóng vai trò là chủ thể đặt gia 

công và bên kia là chủ thể nhận gia công, nên quyền và nghĩa vụ của 

mỗi bên cũng có sự khác biệt. 

2.1.1.2. Đề nghị giao kết hợp đồng gia công thương mại 

Đề nghị giao kết hợp đồng là việc một bên thể hiện rõ ý định giao 

kết hợp đồng và chịu sự ràng buộc về đề nghị này của bên đề nghị đối 

với bên đã được xác định hoặc tới công chúng. Để một đề nghị giao kết 

hợp đồng có hiệu lực, nó phải thỏa mãn các điều kiện như: tính tự 

nguyện, tính công khai, tính trách nhiệm và tính rõ ràng. 

2.1.1.3. Chấp nhận đề nghị giao kết hợp đồng 

Chấp nhận đề nghị giao kết hợp đồng là sự trả lời của bên được đề 

nghị về việc chấp nhận toàn bộ nội dung của đề nghị. Như vậy, một lời 

chấp nhận đề nghị có hiệu lực khi bên được đề nghị giao kết hợp đồng 

chấp nhận toàn bộ nội dung của hợp đồng mà không có sự sửa đổi, bổ 

sung đề nghị đó. 

2.1.2. Hiệu lực của hợp đồng gia công thương mại 

2.1.2.1. Quy định về điều kiện có hiệu lực của hợp đồng gia công 

thương mại 

Hiện nay Luật thương mại 2005 không có điều khoản quy định về 

hiệu lực của hợp đồng gia công thương mại, nên khi xem xét tính hiệu 

lực của loại hợp đồng này cần căn cứ vào điều kiện có hiệu lực của giao 
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dịch dân sự theo quy định của Bộ luật dân sự. Điều 117 Bộ luật dân sự 

2015 quy định giao dịch dân sự có hiệu lực khi có đủ các điều kiện sau 

đây: 

2.1.2.2. Quy định về thời điểm có hiệu lực của hợp đồng gia công 

thương mại 

Luật thương mại 2005 không quy định về thời điểm có hiệu lực của 

hợp đồng gia công thương mại, nên việc xác định thời điểm có hiệu lực 

của loại hợp đồng này được thực hiện theo quy định của Bộ luật dân sự 

2015. 

2.1.2.3. Quy định hợp đồng gia công thương mại vô hiệu 

Hợp đồng gia công thương mại vô hiệu khi không đảm bảo được 

các điều kiện có hiệu lực của hợp đồng (xem mục 2.1.3.1). Việc xác 

định hợp đồng gia công thương mại vô hiệu được áp dụng chung theo 

quy định của Bộ luật dân sự 2015 về giao dịch dân sự vô hiệu
6
 

2.1.3. Trách nhiệm pháp lý xử lý do vi phạm nghĩa vụ hợp đồng 

gia công thương mại 

2.1.3.1. Buộc thực hiện đúng hợp đồng 

Buộc thực hiện đúng hợp đồng là việc bên bị vi phạm yêu cầu bên 

vi phạm thực hiện đúng hợp đồng hoặc dùng các biện pháp khác để hợp 

đồng được thực hiện và bên vi phạm phải chịu chi phí phát sinh
7
. 

2.1.3.2. Phạt vi phạm 

Phạt vi phạm là chế tài được điều chỉnh cả trong Bộ luật dân sự 

2015 và Luật thương mại 2005. 

Theo quy định tại Điều 418 Bộ luật dân sự 2015 thì phạt vi phạm là 

sự thỏa thuận giữa các bên trong hợp đồng, theo đó bên vi phạm nghĩa 

vụ phải nộp một khoản tiền cho bên bị vi phạm; mức phạt do các bên 

thỏa thuận. 

2.1.3.3. Bồi thường thiệt hại 

Bồi thường thiệt hại là việc bên vi phạm bồi thường những tổn thất 

do hành vi vi phạm hợp đồng gây ra cho bên bị vi phạm
8
. 

                                                
6
 Xem điều 407, Bộ luật dân sự 2015. 

7
 Xem điều 297, Luật thương mại 2005. 
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2.1.3.4. Tạm ngừng thực hiện hợp đồng 

Theo quy định tại Điều 308 Luật thương mại 2005 thì tạm ngừng 

thực hiện hợp đồng là việc một bên tạm thời không thực hiện nghĩa vụ 

trong hợp đồng khi xảy ra hành vi vi phạm mà các bên đã thoả thuận là 

điều kiện để tạm ngừng thực hiện hợp đồng; hoặc một bên vi phạm cơ 

bản nghĩa vụ hợp đồng. 

2.1.3.5. Đình chỉ thực hiện hợp đồng 

Theo quy định tại Điều 310 Luật thương mại 2005 thì đình chỉ thực 

hiện hợp đồng là việc một bên chấm dứt thực hiện nghĩa vụ hợp đồng 

khi xảy ra hành vi vi phạm mà các bên đã thoả thuận là điều kiện để 

đình chỉ hợp đồng; hoặc một bên vi phạm cơ bản nghĩa vụ hợp đồng. 

2.1.3.6. Hủy bỏ hợp đồng 

Chế tài hủy bỏ hợp đồng được quy định trong cả Bộ luật dân sự 

2015 và Luật thương mại 2005. 

Điều 312 Luật thương mại 2005 quy định khi xảy ra hành vi vi 

phạm mà các bên đã thoả thuận là điều kiện để hủy bỏ hợp đồng; hoặc 

một bên vi phạm cơ bản nghĩa vụ hợp đồng thì bên kia có quyền hủy bỏ 

hợp đồng. 

2.1.3.7. Miễn trách nhiệm hành vi vi phạm hợp đồng gia công 

thương mại 

Như vậy hành vi vi phạm hợp đồng tùy vào mức độ có thể bị áp dụng 

một hoặc nhiều chế tài nêu trên; tuy nhiên trong thực tiễn, việc thực hiện 

nghĩa vụ hợp đồng có thể bị vi phạm bởi những lý do khách quan mà bên 

vi phạm không hề mong muốn, do đó để đảm bảo công bằng và thiện chí 

giữa các bên, luật quy định những trường hợp ngoại lệ mà khi rơi vào hoàn 

cảnh này thì bên vi phạm không phải chịu trách nhiệm. 

2.1.4. Phương thức giải quyết tranh chấp phát sinh từ hợp đồng 

gia công thương mại 

2.1.4.1. Giải quyết tranh chấp hợp đồng gia công thương mại bằng 

thương lượng 

Thương lượng là một phương thức giải quyết tranh chấp trong hợp 

đồng gia công thương mại, mặc dù chưa được quy định nhiều nhưng có 

thể tìm thấy được cơ sở pháp lý trong nhiều văn bản liên quan. 

                                                                                                                                                       
8
 Xem điều 302, Luật thương mại 2005. 



13 
 

2.1.4.2. Giải quyết tranh chấp hợp đồng gia công thương mại bằng 

hòa giải thương mại 

Hòa giải không phải là một phương thức giải quyết tranh chấp mới, 

nhưng hiện nay hòa giải trong lĩnh vực thương mại nói chung và trong 

hợp đồng gia công thương mại nói riêng được điều chỉnh bởi một văn 

bản hoàn toàn mới, đó là Nghị định 22/2017/NĐ-CP ngày 24/02/2017 

của Chính phủ về hòa giải thương mại. 

2.1.4.3. Giải quyết tranh chấp hợp đồng gia công thương mại bằng 

Trọng tài 

Trọng tài là phương thức giải quyết tranh chấp do các bên thoả 

thuận và được tiến hành theo quy định của Luật trọng tài thương mại
9
. 

2.1.4.4. Giải quyết tranh chấp hợp đồng gia công thương mại tại 

Tòa án 

Sau khi phát sinh tranh chấp hợp đồng gia công thương mại, nếu các 

bên không thể tự thương lượng, hòa giải được thì có quyền khởi kiện 

yêu cầu Tòa án giải quyết
10

. 

2.2. Thực tiễn thực hiện pháp luật về hợp đồng gia công thƣơng 

mại 

2.2.1. Tình hình thực hiện pháp luật hợp đồng gia công thương 

mại 

2.2.1.1. Tình hình hoạt động gia công và giao kết hợp đồng gia 

công thương mại tại Việt Nam 

Hoạt động gia công thương mại đóng vai trò quan trọng đối với nền 

kinh tế của Việt Nam. Theo số liệu công bố mới đây của Tổng cục thống 

kê
11

, cho thấy trong năm 2016 có 1.740 doanh nghiệp thực hiện hoạt 

động gia công hàng hóa với nước ngoài, trong đó có 1.687 doanh nghiệp 

nhận gia công hàng hóa cho thương nhân nước ngoài. Tổng phí gia công 

các doanh nghiệp Việt Nam thu được từ hoạt động nhận gia công, lắp 

ráp hàng hóa cho nước ngoài năm 2016 đạt 8,6 tỷ USD. 

                                                
9
 Xem điều 3, Luật trọng tài thương mại 2010. 

10
 Xem điều 186, Bộ luật tố tụng dân sự 2015. 

11
 Theo số liệu thống kê của Tổng cục Thống kê năm 2017. 
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2.2.1.2. Tình hình giải quyết tranh chấp hợp đồng gia công thương 

mại tại Việt Nam 

Hiện nay chưa có thống kê cụ thể về tình hình giải quyết tranh chấp 

hợp đồng gia công thương mại giai đoạn năm 2016 đến năm 2018 bằng 

phương thức thương lượng và hòa giải thương mại. 

2.2.2. Đánh giá thực tiễn thực hiện pháp luật hợp đồng gia công 

thương mại 

2.2.2.1. Những ưu điểm trong thực tiễn thực hiện pháp luật hợp 

đồng gia công thương mại 

Qua tình hình thực hiện pháp luật hợp đồng gia công thương mại, có 

thể rút ra được một số ưu điểm lớn trong công tác thực tiễn sau đây: 

Một là, các bên tuân thủ chặt chẽ quy định về hình thức và nội dung 

của hợp đồng gia công thương mại trong quá trình giao kết. Về hình 

thức, các hợp đồng gia công thương mại đều được lập thành văn bản, 

được ký bởi người đại diện có thẩm quyền. Về nội dung, tùy thuộc vào 

hàng hóa yêu cầu gia công mà mỗi điều khoản trong hợp đồng có thể 

khác nhau, nhưng đều thể hiện đầy đủ quyền và nghĩa vụ mà các bên 

cam kết.  

Hai là, tranh chấp phát sinh trong hợp động gia công thương mại 

không quá gay gắt, các bên ý thức được quyền tự do định đoạt, thỏa 

thuận trên cơ sở thiện chí nên vẫn đạt được kết quả cao mặc dù Tòa án 

đã thụ lý vụ án. Bằng chứng là trong số 19 vụ án mà Tòa đã thụ lý, có 

đến 6 vụ được đình giải quyết. Nguyên nhân đều do các bên tự thỏa 

thuận với nhau về việc giải quyết vụ tranh chấp nên nguyên đơn đã rút 

đơn khởi kiện; bị đơn cũng không có yêu cầu phản tố. 

Ba là, công tác hòa giải tại Tòa án được tuân thủ một cách nghiêm 

túc. 

2.2.2.2. Những bất cập trong thực tiễn thực hiện pháp luật hợp đồng 

gia công thương mại 

Bên cạnh những ưu điểm, thành công đã đạt được thì trong quá trình 

thực hiện pháp luật hợp đồng gia công thương mại thời gian qua vẫn còn 

tồn tại một số hạn chế, bất cập sau: 
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Một là, đa phần những tranh chấp phát sinh trong quá trình thực 

hiện hợp đồng gia công thương mại do một bên không tuân thủ đúng 

nghĩa vụ hợp đồng, vi phạm những cam kết đã thỏa thuận như: 

Hai là, thực tiễn hòa giải trước khi đưa vụ án ra xét xử tại Tòa án 

hiệu quả chưa cao. Như số liệu đã thống kê, trong 19 vụ tranh chấp hợp 

đồng gia công thương mại mà Tòa đã thụ lý trong năm 2016 đến năm 

2018 chỉ có một vụ hòa giải thành, chiếm 5%. Đây là một tỷ lệ rất thấp, 

chưa đáp ứng được kỳ vọng trong bối cảnh cải cách tư pháp khi mà 

ngành Tòa án không ngừng được đầu tư cả về chất và lượng. 

Ba là, chất lượng giải quyết tranh chấp hợp đồng gia công thương 

mại bằng Tòa án chưa đạt hiệu quả như mong muốn, trong số 12 vụ án 

đưa ra xét xử (7 vụ đình chỉ giải quyết) thì có đến 5 vụ là xét xử lại theo 

thủ tục phúc thẩm các bản án sơ thẩm. 

 

Tiểu kết Chƣơng 2 

Với mục tiêu làm rõ thực trạng pháp luật và thực tiễn thực hiện 

pháp luật hợp đồng gia công thương mại, kết thúc chương 2 Luận văn 

giải quyết các vấn đề sau: 

Một là, Luận văn đã làm rõ thực trạng pháp luật về hợp đồng gia 

công thương mại qua việc phân tích, đánh giá các quy định liên quan về 

quyền và nghĩa vụ của các bên giao kết hợp đồng; hình thức, nội dung 

của hợp đồng gia công thương mại; hiệu lực của hợp đồng gia công 

thương mại; chế tài do vi phạm và quy định về giải quyết tranh chấp hợp 

đồng gia công thương mại. 

Hai là, Luận văn làm sáng tỏ thực tiễn thực hiện pháp luật về hợp 

đồng gia công thương mại tại Việt Nam giai đoạn năm 2016 đến năm 

2018. Qua việc phân tính, đánh giá những ưu điểm, hạn chế trong quá 

trình thực hiện; đây là cơ sở quan trọng cho việc đề xuất các giải pháp 

thực tiễn ở nội dung chương 3 Luận văn. 

 

 

 



16 
 

CHƢƠNG 3 

ĐỊNH HƢỚNG VÀ GIẢI PHÁP HOÀN THIỆN PHÁP LUẬT, 

NÂNG CAO HIỆU QUẢ THỰC HIỆN PHÁP LUẬT VỀ  

HỢP ĐỒNG GIA CÔNG THƢƠNG MẠI 

 

3.1. Định hƣớng hoàn thiện pháp luật về hợp đồng gia công 

thƣơng mại 

3.1.1. Hoàn thiện pháp luật hợp đồng gia công thương mại phải 

tôn trọng  quyền tự do hợp đồng của các chủ thể mà không trái với 

những nguyên tắc cơ bản của pháp luật dân sự 

Khi xây dựng chế định hợp đồng của Bộ luật dân sự các nhà làm 

luật đều tôn trọng quyền “tự do hợp đồng” của các chủ thể. Vì vậy, 

trong quá trình hoàn thiện pháp luật về hợp đồng gia công thương mại, 

cần phải đảm bảo quyền “tự do hợp đồng” nhưng không trái với những 

nguyên tắc cơ bản của pháp luật dân sự. 

3.1.2. Hoàn thiện pháp luật hợp đồng gia công thương mại phải 

đảm bảo sự thống nhất, đồng bộ giữa Bộ luật dân sự và Luật thương 

mại 

Bộ luật dân sự là đạo luật cơ bản nhất của mỗi quốc gia; tại Việt 

Nam, Bộ luật dân sự có vị trí và vai trò đặc biệt quan trọng trong hệ 

thống thống pháp, là nền tảng của hệ thống tư luật mà các ngành luật 

khác phải tuân theo. Do đó trong quá trình hoàn thiện các quy định về 

hợp đồng gia công thương mại phải đảm bảo tính thống nhất, đồng bộ 

giữa Bộ luật dân sự và Luật thương mại là tất yếu. 

3.1.3. Hoàn thiện pháp luật hợp đồng gia công thương mại phải 

đảm bảo hòa hòa giữa các nhóm lợi ích 

Một quan hệ xã hội chỉ phát sinh tranh chấp khi lợi ích giữa các chủ 

thể bị xâm phạm, không được đảm bảo; vì vậy pháp luật xuất hiện nhằm 

điều hòa các xung đột về lợi ích bảo vệ trật tự công cộng.  

3.1.4. Hoàn thiện pháp luật hợp đồng gia công thương mại trên 

cơ sở hội nhập, phù hợp với thông lệ quốc tế 

Hiện nay hội nhập quốc tế không chỉ dừng lại ở một vài lĩnh vực mà 

hội nhập một cách toàn diện, trên mọi mặt; để không đứng ngoài xu 
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hướng đó, Việt Nam cần phải điều chỉnh pháp luật của mình xích gần 

hơn với pháp luật thế giới. 

3.2. Các giải pháp góp phần hoàn thiện pháp luật và nâng cao 

hiệu quả thực hiện pháp luật hợp đồng gia công thƣơng mại 

3.2.1. Các giải pháp góp phần hoàn thiện pháp luật về hợp đồng 

gia công thương mại 

Thứ nhất, sửa đổi, bổ sung một số quy định chung về hợp đồng gia 

công theo hướng thống nhất giữa Bộ luật dân sự 2015 và Luật thương 

mại 2005 

Thứ hai, sửa đổi, bổ sung các quy định về giải quyết tranh chấp hợp 

đồng gia công thương mại 

3.2.2. Các giải pháp nâng cao hiệu quả thực hiện pháp luật về 

hợp đồng gia công thương mại 

Thứ nhất, tăng cường công tác tuyên truyền, phổ biến, giáo dục 

nhằm nâng cao ý thức pháp luật của các chủ thể giao kết hợp đồng 

Thứ hai, tích cực hỗ trợ tư vấn pháp luật cho các thương nhân trong 

nước khi giao hết hợp đồng gia công với thương nhân nước ngoài 

Thứ ba, xây dựng đội ngũ cán bộ tư pháp có trách nhiệm, giàu kiến 

thức, kỹ năng, trong sạch hướng đến nâng cao chất lượng giải quyết 

tranh chấp hợp đồng gia công thương mại 

Thứ tư, tăng cường hợp tác, trao đổi quốc tế về giải quyết tranh 

chấp hợp đồng gia công thương mại 

Thứ năm, bảo đảm cơ sở vật chất cho hoạt động giáo dục phổ biến 

pháp luật, xét xử giải quyết tranh chấp  
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Tiểu kết Chƣơng 3 

Trên cơ sở những hạn chế, bất cập về pháp luật và thực tiễn thực 

hiện pháp luật hợp đồng gia công thương mại; trong nội dung chương 3, 

Luận văn giải quyết các vấn đề sau đây: 

Một là, xây dựng định hướng hoàn thiện pháp luật hợp đồng gia 

công thương mại, chú trọng đến tôn trọng quyền tự do hợp đồng của các 

chủ thể nhưng không trái nguyên tắc cơ bản của pháp luật dân sự; đồng 

thời phải đảm bảo tính đồng bộ, thống nhất trong hệ thống pháp luật, 

đảm bảo sự hài hòa giữa các mối lợi ích; và hướng đến tiệm cận với 

thông lệ quốc tế về hợp đồng gia công thương mại. 

Hai là, đề xuất các giải pháp góp phần hoàn thiện pháp luật hợp 

đồng gia công, khắc phục sự chồng chéo giữa Bộ luật dân sự 2015 và 

Luật thương mại 2005; sửa đổi, bổ sung các quy định về giải quyết tranh 

chấp liên quan đến quá trình giao kết và thực hiện hợp đồng; bổ sung 

các quy định về gia công thương mại nước ngoài. 

Ba là, đề xuất các giải pháp nâng cao hiệu quả thực hiện pháp luật 

hợp đồng gia công thương mại trong thời gian tới như: tăng cường công 

tác tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật; tăng cường bồi dưỡng, 

đào tạo những người làm công tác pháp luật; đẩy mạnh hợp tác quốc tế 

trong vấn đề giải quyết tranh chấp; và đảm bảo cơ sở vật chất. 
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KẾT LUẬN 

 

Như vậy, hợp đồng gia công thương mại có vai trò hết sức quan 

trọng trong bối cảnh hoạt động gia công ngày càng phát triển, đó là cơ 

sở pháp lý vững chắc ghi nhận mối quan hệ giữa các bên, là cơ sở để 

giải quyết khi phát sinh tranh chấp. Hợp đồng gia công thương mại là sự 

thỏa thuận giữa các bên, theo đó một bên thực hiện các công việc theo 

yêu cầu để tạo ra sản phẩm cho bên kia và hưởng thù lao. Việc nghiên 

cứu pháp luật về loại hợp đồng này có ý nghĩa sâu sắc trong thực tiễn và 

lý luận. Kết thúc Luận văn, tác giả đã làm sáng tỏ các nội dung sau: 

Thứ nhất, về mặt lý luận: Luận văn đã khái quát một cách đầy đủ 

các cơ sở khoa học về hợp đồng gia công thương mại. Bằng phương 

pháp nghiên cứu tổng hợp, hệ thống hóa lý thuyết tác giả đã làm rõ khái 

niệm, đặc trưng của hợp đồng gia công thương mại; phân loại hợp đồng 

gia công thương mại; ý nghĩa của hợp đồng gia công thương mại đối với 

kinh tế-xã hội. Cũng trong phần này, tác giả đã đi sâu phân tích những 

yếu tố tác động đến nội dung pháp luật và những yếu tố có ảnh hưởng 

đến hiệu quả thực hiện pháp luật hợp đồng gia công thương mại. 

Thứ hai, về mặt pháp luật: Luận văn đã làm rõ được thực trạng pháp 

luật của hợp đồng gia công thương mại qua việc phân tích các quy định 

của Bộ luật dân sự 2015, Luật thương mại 2005 và nhiều văn bản khác 

có liên quan về chủ thể giao kết hợp đồng; hình thức, nội dung hợp 

đồng; hiệu lực của hợp đồng; chế tài và phương thức giải quyết tranh 

chấp hợp đồng gia công thương mại. Trên cơ sở đó, rút ra những ưu 

điểm, bất cập trong các quy định này và đề xuất các giải pháp góp phần 

hoàn thiện pháp luật về hợp đồng gia công thương mại. 

Thứ ba, về mặt thực tiễn: Luận văn đã làm rõ thực trạng thực hiện 

pháp luật về hợp đồng gia công thương mại giai đoạn từ năm 2016 đến 

năm 2018. Qua đó phân tích, đánh giá những thành công đã đạt được; 

những vướng mắc, hạn chế còn tồn tại; đồng thời đề xuất các giải pháp 

nhằm nâng cao hiệu quả thực hiện các quy định này trong thời gian sắp 

tới. 

Nhìn chung, Luận văn đã giải quyết được những vấn đề cần nghiên 

cứu và đạt được mục đích nghiên cứu như đã nêu. 
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